
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

ST

T
Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

1 Nguyễn Gia Huy A 2021 - 2025

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

HC Đồng - AIMO đấu trường 

Toán học châu Á

2 Phạm Mỹ An 2021 - 2025 IMAS Khá Cấp Quốc tế

3 Đặng Gia An 2021 - 2025
Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp

quận

4 Hoàng Bảo An 2021 - 2025
Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp 

quận

5 Đinh Quang Anh 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

6 Nguyễn Ngọc Anh 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

7 Giang Nguyễn Quỳnh Anh 2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giải Vàng - AMC8

HCB cuộc thi ASMO vòng QG

HCĐ cuộc thi AIMO vòng QG.

8 Phạm Bảo Anh 2021 - 2025 AMC 8 Giải Bạc Cấp Quốc tế

9 Nguyễn Hoàng Anh
2021 - 2025 Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận

10 Lưu Đức Anh 2021 - 2025
Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận

11 Đinh Quang Anh 2021 - 2025

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

Đồng - AIMO đấu trường Toán 

học châu Á

Khá Ismart

IMAS Khá Cấp Quốc tế



TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CẤP

STT Họ và tên học sinh Niên khóa Thành tích

12 Nguyễn Gia Huy B
2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giỏi Toán tư duy Bebras

13 Trần Hoàng Bách 2021 - 2025
Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

KK Tin học trẻ cấp quận

14 Nguyễn Xuân Bảo 2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Đồng - AIMO đấu trường Toán 

học châu Á

HC Bạc cuộc thi AIMO vòng 

QG

Giải H (xuất sắc) cuộc thi 

BEBRAS vòng QG

15 Nguyễn Nhật Bình
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

16
Nguyễn Ngọc

Minh Châu

2021 - 2025
Giải Bạc - AMC8

17 Cao Minh Châu
2021 - 2025

Giải Bạc - AMC9

18 Nguyễn Minh Đạt
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp 

quận

19 Dương Mạnh Đức
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

20 Trần Anh Đức
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

21 Đặng Việt Minh Đức
2021 - 2025 HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

22 Lê Tuấn Dũng
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp 

quận

23 Đoàn Đại Dương
2021 - 2025 Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp

quận
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24 Vũ Việt Duy
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

25 Nguyễn Khả Duy 2021 - 2025 IMAS Khá Cấp Quốc tế

26 Nguyễn Thanh Hà 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

27 Nguyễn Quang Hào 2021 - 2025

Giỏi Toán tư duy Bebras

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

Đồng PhIMO

28 Lê Công Hiếu
2021 - 2025

Nhì KHKT cấp quận

29 Bùi Lê Minh Hoàng 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

30 Nguyễn Gia Huy 2021 - 2025

IMAS Khá Cấp Quốc tế

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

31 Nguyễn Quang Huy 2021 - 2025 Giải C cuộc thi AMC vòng QG

32 Lê Phương Linh 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

33 Hoàng Minh Long 2021 - 2025
Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp 

quận

34 Nguyễn Ngọc Minh 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

35
Nguyễn Phạm 

Đắc Minh
2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

36 Nguyễn Đức Minh 2021 - 2025

IMAS Khá Cấp Quốc tế

Giải C cuộc thi AMC vòng QG

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG
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37
Nguyễn Đăng

Nhật Minh
2021 - 2025

IMAS Khá Cấp Quốc tế

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

HCĐ cuộc thi AIMO vòng QG.

38 Nguyễn Ngọc Minh 2021 - 2025
Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

39 Trần Minh 2021 - 2025
KK tìm kiếm tài năng tin học trẻ 

2024 ICT QG

40 Nguyễn Khánh Nam 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

41 Đoàn Phương Ngân 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

42 Vũ Thị Khánh Ngọc 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

43 Phạm Bảo Ngọc 2021 - 2025
Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp 

quận

44 Ngô Khôi Nguyên 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

45 Nguyễn Hồng Phúc 2021 - 2025
Nhì môn Bơi HKPĐ cấp quận. 

HCĐ môn Bơi cấp TP

46 Đỗ Hà Phương 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

47 Trần Hà Phương 2021 - 2025
Khuyến khích Trang nguyên tuổi 
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48 Nguyễn Hồng Phương 2021 - 2025
Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp 

quận

49 Trần Minh Quân 2021 - 2025 AMC 8 Giải Đồng Cấp Quốc tế

50 Đoàn Đăng Quang 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia
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51 Bùi Đức Sang
2021 - 2025

Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

Khá Ismart

Giải Ba Bóng đá HKPĐ cấp 

quận

Giải D (Giỏi) cuộc thi AMC 

vòng QG

Giải H (xuất sắc) cuộc thi

52 Vũ Thùy Trang 2021 - 2025 Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

53 Nguyễn Minh Trí 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

54 Nguyễn Minh Tuấn 2021 - 2025 Bebras Giỏi Cấp Quốc gia

55 Lê Anh Tuấn 2021 - 2025
Nhì KHKT cấp quận

KK Sáng tạo TTNNĐ thành phố

56 Nguyễn Vinh Tường 2021 - 2025
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG
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57 Hồ Thảo An 2022 - 2026 KK cuộc thi ASMO vòng QG

58 Khuất Hà Anh 2022 - 2026

HCĐ Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

59 Diêm Tuệ Anh 2022 - 2026

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

60 Dương Chí Bình 2022 - 2026
Giải H (xuất sắc) cuộc thi 

BEBRAS vòng QG

61 Lê Minh Châu 2022 - 2026 Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

62 Hoàng Lan Chi 2022 - 2026 Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

63 Trần Minh Dũng 2022 - 2026 Ba cuộc thi "Tôi yêu Long Biên"

64 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2022 - 2026
Khá Ismart

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

65
Tân Ngọc 

Nguyên Khánh
2022 - 2026

HCĐ Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

66 Nguyễn Ngọc Khuê 2022 - 2026
HCV cuộc thi ASMO vòng QG

Giỏi Toán Ismart

67 Nguyễn Trần Tú Linh 2022 - 2026 Xuất sắc Toán tư duy Bebras

68 Vũ Khánh Linh 2022 - 2026 Ba môn cờ vua cấp Quận.

69 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh 2022 - 2026 Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp quận

70 Nguyễn Khánh Minh 2022 - 2026

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

Giỏi Toán tư duy Bebras
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71 Vương Khánh Linh 2022 - 2026

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

HC Bạc cuộc thi AIMO vòng 

QG.

Giải D (Giỏi) cuộc thi AMC 

vòng QG

Giải H (xuất sắc) cuộc thi 

BEBRAS vòng QG

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

Khá Ismart

Vàng PhIMO

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

72
Nguyễn Đăng 

Nhật Minh
2022 - 2026

HCĐ cuộc thi AIMO vòng QG.

Giải C cuộc thi AMC vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

73 Nguyễn Quang Minh 2022 - 2026
Giỏi Toán tư duy Bebras

Đồng PhIMO

74 Lê Trà My 2022 - 2026
Khuyến khích Trang nguyên tuổi 
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75 Trương Nhất Nam 2022 - 2026

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng 

QG

Xuất sắc Toán tư duy Bebras

Bạc PhIMO

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng 

QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

76 Vũ Minh Ngọc 2022 - 2026
HCĐ Toàn quốc Thắp sáng 

những ngôi sao buổi sớm

77 Hồng Gia Phú 2022 - 2026 Nhất môn Cầu lông cấp Quận.
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78
Nguyễn Đức Minh 

Quân
2022 - 2026 Giải C cuộc thi AMC vòng QG

79 Nguyễn Tiến Quyết 2022 - 2026

Bạc PhIMO

HCĐ cuộc thi PhIMO vòng 

Quốc tế.

80 Trần Uyển Sa 2022 - 2026

Khá Ismart

Giải C cuộc thi AMC vòng QG

Khá Ismart

Đồng PhIMO

Giải C cuộc thi AMC vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

81 Trần Hữu Tùng 2022 - 2026

Khá Ismart        

Giải D (Giỏi) cuộc thi AMC 

vòng QG                                                     

82 Nguyễn Thị Hà Vi 2022 - 2026 HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

83 Giang Tường Vy 2022 - 2026 Ba cuộc thi "Tôi yêu Long Biên"

84 Bùi Thị Thanh Xuân 2022 - 2026

Giỏi Toán tư duy Bebras                                

Giải H (xuất sắc) cuộc thi 

BEBRAS vòng Q

85
Nguyễn Công Khánh 

An
2023 - 2027

HC Bạc cuộc thi ASMOPSS 

vòng QG

86 Giang Đức Anh 2023 - 2027 HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

87 Trần Huyền Anh 2023 - 2027 HCĐ cuộc thi TIMO Quốc tế

88 Nguyễn Đức Anh 2023 - 2027 Nhất môn cờ vua cấp Quận.

89 Bùi Trâm Anh 2023 - 2027 KK cuộc thi ASMO vòng QG
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90 Trần Tấn Bách 2023 - 2027
Giải H (xuất sắc) cuộc thi

BEBRAS vòng QG, 

91 Phạm Gia Bách 2023 - 2027
Giải H (xuất sắc) cuộc thi

BEBRAS vòng QG

92 Võ Lê Gia Bảo 2023 - 2027

HCV cuộc thi ASMO Toán vòng

QG, 

HCB cuộc thi ASMOPSS Toán

QG, 

HCĐ cuộc thi ASMOPSS Khoa 

học QG,

Giải H (xuất sắc) cuộc thi

BEBRAS vòng QG

Giải Vàng Hi-Languai bán kết

93 Tống Minh Châu 2023 - 2027
Nhất môn Bơi HKPĐ cấp quận. 

HCĐ môn Bơi cấp TP

94
Nguyễn Ngọc Khánh 

Chi
2023 - 2027 KK cuộc thi ASMO vòng QG

95 Nguyễn Khánh Chi 2023 - 2027
Giải H (xuất sắc) cuộc thi

BEBRAS vòng QG

96 Đào Hoàng Minh Đức 2023 - 2027
Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

97 Đoàn Anh Đức 2023 - 2027
Giải Nhất Liên hoan hợp xướng 

TP HN

98 Đỗ Danh Ngọc Duy 2023 - 2027

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

HCB cuộc thi ASMOPSS vòng 

QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi 

BEBRAS vòng QG

Giải A cuộc thi AMC8 QG

99 Võ Hoàng Hải 2023 - 2027

HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG, Giải D (Giỏi) cuộc thi

BEBRAS vòng QG
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100 Nguyễn Đức Huy 2023 - 2027
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

101 Vũ Tấn Huy 2023 - 2027

HCĐ cuộc thi ASMO vòng

QG, 

Giải Vàng Hi-Languai bán kết

102 Phạm Duy Khiêm 2023 - 2027 KK cuộc thi ASMO vòng QG

103
Đinh Nguyễn 

Ngọc Linh
2023 - 2027 HCV cuộc thi ASMO vòng QG

104 Phan Hồng Lộc 2023 - 2027

HCB cuộc thi ASMO vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

105 Hoàng Nhật Minh 2023 - 2027 KK cuộc thi ASMO vòng QG

106
Đoàn Nguyễn 

Nhật Minh
2023 - 2027

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

107 Trần Bảo Nam 2023 - 2027

Nhì môn Cầu lông cấp Quận.

Nhất STTTNNĐ QG

Giải Vàng STTTNNĐ quốc tế

108 Mạc Duy Nghĩa 2023 - 2027
Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

109 Phạm Khôi Nguyên 2023 - 2027
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

110 Phan Đức Phát 2023 - 2027
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng 

QG

111 Vũ Minh Phúc 2023 - 2027 HCĐ cuộc thi ASMO vòng QG

112 Nguyễn Vũ Hải Quân 2023 - 2027

HCB cuộc thi ASMO vòng QG

HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG
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113 Cao Anh Quân 2023 - 2027

KK cuộc thi ASMO vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

114 Trần Hoàng Anh Quân 2023 - 2027
Giải Ba Aerobic HKPĐ cấp 

quận

115 Nguyễn Bảo Trang 2023 - 2027
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG

116 Lê Thanh Tùng 2023 - 2027

Giải D (Giỏi) cuộc thi AMC 

vòng QG

Giải D (Giỏi) cuộc thi BEBRAS 

vòng QG

117 Trần Hữu Tùng 2023 - 2027
Giải H (xuất sắc) cuộc thi 

BEBRAS vòng QG

118 Đinh Bảo Vy 2023 - 2027
HCĐ cuộc thi ASMOPSS vòng

QG


